1. Yêu cầu cần đạt môn Đạo đức 3 tích hợp
	[bookmark: _GoBack]Tuần
	Chủ đề
  
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Tích hợp  

	Số tiết

	1, 2, 3
	Chủ đề 1: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam
	- Biết Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam. 
- Nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
- Nhận ra Tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.
*Thực hiện được những hoạt động góp phần giữ gìn an toàn giao thông ở cổng trường.
- Nắm được các hành vi gây mất an toàn giao thông ở cổng trường.
- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.
* Thể hiện sự tự hào 
- Tư duy sáng tạo
- Thể hiện tình yêu Tổ quốc, yêu đất nước.
	






ATGT
(Tiết 2 tuần 2)







KNS
	3 tiết

	4, 5, 6
	
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	- Thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam: nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hoá của đất nước.
- Tự hào được là người Việt Nam.
*- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ biển báo hiệu giao thông đường bộ và ý nghĩa một số biển báo hiệu giao thông đường bộ thường gặp.
- Vận dụng hiểu biết về biển báo khi tham gia giao thông.
- Giáo dục ý thức chấp hành các biển báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông.
	







ATGT
( tiết 2 tuần 5)
	3 tiết

	7, 8
	Chủ đề 2: Quan tâm hàng xóm láng giềng

	Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng

	- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói, việc làm phù hợp.
- Đồng tình với những lời nói, việc làm tốt; không đồng tình với những lời nói, việc làm không tốt đối với hàng xóm láng giềng.
* Kĩ năng lắng nhe ý kiến hàng xóm thể hiện sự cảm thông với hàng xóm
- Kĩ năng đảm nhận quan tâm hàng xóm trong những việc vừa sức.
*- Biết cách lên,xuống, ngồi an toàn  trên các phương tiện tham gia giao thông công cộng
- Thực hiện được các hành vi an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng.
- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.
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ATGT
( tiết 2 tuần 8 )




	Tiết 1, 2

	9
	
	Ôn tập giữa học kì 1
	
	
	1 tiết

	10
	
	Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng

	- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói, việc làm phù hợp.
- Đồng tình với những lời nói, việc làm tốt; không đồng tình với những lời nói, việc làm không tốt đối với hàng xóm láng giềng.

	
	Tiết 3

	11, 12, 13
	Chủ đề 3:  Ham học hỏi

	Bài 4: Em ham học hỏi
	- Nêu được một số biểu hiện của việc ham học hỏi.
- Nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.
- Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi.

	
	3 tiết

	14, 15, 16
	Chủ đề 4: Giữ lời hứa

	Bài 5: Em giữ lời hứa
	- Nêu được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa.
- Biết vì sao phải giữ lời hứa.
- Thực hiện giữ lời hứa bằng lời nói, việc làm cụ thể.
- Đồng tình với những lời nói, hành động thể hiện việc giữ lời hứa; không đồng tình với lời nói, hành động không giữ lời hứa.
*Kĩ năng trình bày suy nghĩ giữ lời hứa
- Thể hiện trách nhiệm của bản thân.
	










KNS
	3 tiết

	17
	Chủ đề 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ

	Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

	- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Biết vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng.
- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
*- Giáo dục cho các em ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo do nhà trường tổ chức.
- Giáo dục HS biết và hiểu nước và cây trồng đặc biệt quan trọng đối với các hải đảo, và vậy, tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng là góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
* Kĩ năng phê phán( biết phê phán thói ỷ lại không chịu làm việc của mình.
- Kĩ năng ra quyết định
- Kĩ năng lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ.
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KNS




	Tiết 1

	18
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1
	
	
	1 tiết

	19, 20
	
	Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

	- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Biết vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng.
- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
*- Nước ngọt là nguồn tài nguyên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống và phát triển kinh tế vùng biển, đảo.
- Tuyên truyền mọi người giữ gìn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vùng biển, đảo.
	









GDMT
	Tiết 2, 3

	21, 22
	Chủ đề 6: Khám phá bản thân

	Bài 7: Em khám phá bản thân

	- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Biết vì sao phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
*- Cây trồng, vật nuôi là nguồn sống quý giá của con người vùng biển, hải đảo.
- Giữ gìn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển , đảo.
	



GDMT 
	2 tiết

	23, 24, 25
	
	Bài 8: Em hoàn thiện bản thân

	- Thực hiện được một số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Rèn luyện để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.
*- Kĩ năng ra quyết định
- Kĩ năng lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ.
	





KNS
	3 tiết

	26
	Chủ đề 7: Xử lí bất hoà với bạn bè

	Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn
	- Nêu được một số biểu hiện bất hoà với bạn bè.
- Nhận biết được lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.
*- Chúc mừng bạn khi bạn có chuyện vui, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn khi bạn có 
chuyện buồn. 
- Cảm thông chia sẻ những khó khăn của người khuyết tật và giúp đỡ họ bằng 
những việc làm phù hợp với khả năng. 

	





TNBM
	 tiết 1

	27
	
	Ôn tập giữa học kì 2
	
	
	1 tiết

	28
	
	Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn
	- Nêu được một số biểu hiện bất hoà với bạn bè.
- Nhận biết được lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.

	
	tiết 2

	 29, 30
	
	Bài 10: Em xử lí bất hoà với bạn

	- Thực hiện được một số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hoà với bạn bè.
- Sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hoà với nhau.

	
	2 tiết

	31, 32
	Chủ đề 8: Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông

	Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao thông
	- Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông thường gặp.
- Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
*Thực hiện được những hoạt động góp phần giữ gìn an toàn giao thông ở cổng trường.
- Nắm được các hành vi gây mất an toàn giao thông ở cổng trường.
- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.

	




ATGT
	2 tiết

	33, 34
	
	Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
	- Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi.
- Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông.
*- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ biển báo hiệu giao thông đường bộ và ý nghĩa một số biển báo hiệu giao thông đường bộ thường gặp.
- Vận dụng hiểu biết về biển báo khi tham gia giao thông.
- Giáo dục ý thức chấp hành các biển báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông.

	







ATGT
	2 tiết

	35
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2
	
	
	




